
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN

Thứ Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C GVTB

1

2 Toán-Giang CN-Ánh(L) Tin-Thương Văn-Cúc CD-Ngoan MT-Nga Nhạc-Hải TD-Minh Sử-Khuyên TD-Thảo Toán-Ghi Hóa-Đại Văn-Xuân CD-Dương Toán-Đạt

3 CD-Thắm Sử-Cúc Toán-Đại Tin-Thương TCV-Anh Toán-Giang Sinh-Tỉnh Văn-Dương TD-Thảo Sử-Khuyên Toán-Ghi Lí-Ánh(L) Sử-Nam Văn-Hời Toán-Đạt

4 Tin-Thương Toán-Ghi Văn-Cúc CN-Ánh(L) Toán-Giang Văn-Anh Văn-Nam Sinh-Tỉnh Văn-Xuân TCV-Hời Sử-Khuyên Nhạc-Hải MT-Nga TD-Thảo CD-Dương

5 Văn-Khuyên Tin-Thương Văn-Cúc Toán-Tỉnh Văn-Anh Sử-Nam CD-Dương Nhạc-Hải Toán-Giang Văn-Xuân Lí-Ánh(L) Toán-Ghi Hóa-Đại Văn-Hời MT-Nga

1 TD-Minh Địa-Hời Sử-Cúc CD-Ngoan Địa-Thiêm Lí-Quý Toán-Ánh(T) CN-Tiệp Sinh-Nguyệt Toán-Đạt MT-Nga Anh-Diện TD-Thảo Anh-Châm Hóa-Đại

2 Sử-Cúc Anh-Diện MT-Nga Lí-Quý TD-Minh Sinh-Nguyệt Toán-Ánh(T) Địa-Thiêm Hóa-Đại CN-Tiệp TD-Thảo Văn-Ngoan Toán-Đạt TCV-Hời Anh-Châm

3 MT-Nga Văn-Cúc Anh-Diện TD-Minh Anh-Châm CD-Ngoan Lí-Quý Toán-Ánh(T) TD-Thảo Hóa-Đại CN-Tiệp Sinh-Nguyệt Toán-Đạt Địa-Thiêm Văn-Hời

4 Anh-Châm Văn-Cúc CD-Ngoan Anh-Diện Sinh-Nguyệt TD-Minh CN-Tiệp Toán-Ánh(T) Địa-Thiêm MT-Nga Hóa-Đại TD-Thảo Lí-Quý Toán-Đạt Văn-Hời

5 MT-Nga Anh-Diện Văn-Ngoan TCV-Hời Hóa-Đại Toán-Đạt Địa-Thiêm

1 Toán-Giang Toán-Ghi CN-Ánh(L) Sinh-Tỉnh TCT-Ánh(T) Địa-Thiêm TD-Minh Anh-Huy CD-Dương Văn-Xuân TD-Thảo Sử-Khuyên Sinh-Nguyệt Hóa-Đại Anh-Châm

2 Văn-Khuyên Toán-Ghi TD-Minh CN-Ánh(L) Toán-Giang Anh-Huy Sinh-Tỉnh CD-Dương Hóa-Đại Văn-Xuân Sinh-Nguyệt TD-Thảo Địa-Thiêm CN-Tiệp TCT-Ánh(T)

3 Văn-Khuyên CN-Ánh(L) Toán-Đại Toán-Tỉnh Toán-Giang TD-Minh Anh-Huy Văn-Dương CN-Tiệp Địa-Thiêm Toán-Ghi Sinh-Nguyệt Văn-Xuân Anh-Châm TD-Thảo

4 CN-Ánh(L) TD-Minh Toán-Đại Toán-Tỉnh CN-Tiệp Toán-Giang Địa-Thiêm Văn-Dương Anh-Châm Sử-Khuyên TCT-Ánh(T) Toán-Ghi Văn-Xuân TD-Thảo Sinh-Nguyệt

5 Toán-Giang Lí-Ánh(L) Sử-Khuyên Toán-Ghi Anh-Châm Sinh-Nguyệt Hóa-Đại

1 Anh-Châm Văn-Cúc Anh-Diện Nhạc-Hải Sử-Nam Anh-Huy Toán-Ánh(T) TCV-Anh Văn-Xuân Toán-Đạt Văn-Ngoan Địa-Thiêm CN-Tiệp Văn-Hời Sinh-Nguyệt

2 Địa-Thiêm Nhạc-Hải Văn-Cúc Anh-Diện Văn-Anh Sinh-Nguyệt Sử-Nam Toán-Ánh(T) Văn-Xuân Toán-Đạt Văn-Ngoan CN-Tiệp Lí-Quý Văn-Hời Anh-Châm

3 Nhạc-Hải CD-Thắm Địa-Hời Văn-Cúc Lí-Quý TCV-Anh Anh-Huy Sử-Nam Sinh-Nguyệt Anh-Diện CN-Tiệp TCT-Ánh(T) Anh-Châm Địa-Thiêm Toán-Đạt

4 Lí-Quý Anh-Diện Nhạc-Hải Văn-Cúc Anh-Châm Văn-Anh Văn-Nam Anh-Huy CN-Tiệp Sinh-Nguyệt Địa-Thiêm Văn-Ngoan TCT-Ánh(T) Toán-Đạt Văn-Hời

5 Địa-Thiêm Văn-Anh Văn-Nam TCT-Ánh(T) Anh-Châm Nhạc-Hải Anh-Diện Văn-Ngoan Toán-Đạt Lí-Quý Văn-Hời

1 Sinh-Đức MT-Nga TD-Minh Địa-Hời Sử-Nam TCT-Ánh(T) Địa-Thiêm Văn-Dương Toán-Giang Hóa-Đại Anh-Diện CN-Tiệp Sinh-Nguyệt Anh-Châm Lí-Quý

2 Anh-Châm Sinh-Đức Lí-Quý Anh-Diện Sinh-Nguyệt Anh-Huy TD-Minh Địa-Thiêm Toán-Giang TCT-Ánh(T) CD-Dương Hóa-Đại TCV-Hời MT-Nga Sử-Nam

3 TD-Minh Anh-Diện Toán-Đại Sinh-Tỉnh Toán-Giang Địa-Thiêm Sử-Nam Anh-Huy Anh-Châm CN-Tiệp Sinh-Nguyệt MT-Nga CD-Dương TCT-Ánh(T) TCV-Hời

4 Toán-Giang TD-Minh Sinh-Tỉnh MT-Nga Anh-Châm Sử-Nam TCT-Ánh(T) Lí-Quý TCV-Hời CD-Dương Hóa-Đại Anh-Diện Địa-Thiêm Sinh-Nguyệt CN-Tiệp

5 Toán-Giang Lí-Quý Anh-Diện Toán-Tỉnh MT-Nga CN-Tiệp Anh-Huy Sử-Nam TCT-Ánh(T) Sinh-Nguyệt TCV-Hời CD-Dương Anh-Châm Hóa-Đại Địa-Thiêm

1 Sinh-Đức Tin-Thương CN-Ánh(L) Văn-Cúc Nhạc-Hải Văn-Anh Toán-Ánh(T) TD-Minh Văn-Xuân TD-Thảo Anh-Diện Sử-Khuyên Toán-Đạt Lí-Quý Văn-Hời

2 Văn-Khuyên Sinh-Đức Tin-Thương Sử-Cúc TD-Minh Nhạc-Hải TCV-Anh Toán-Ánh(T) Lí-Ánh(L) Anh-Diện Văn-Ngoan Toán-Ghi Văn-Xuân Toán-Đạt Lí-Quý

3 Tin-Thương Văn-Cúc Sinh-Tỉnh TD-Minh Văn-Anh Toán-Giang Văn-Nam MT-Nga Nhạc-Hải Toán-Đạt Toán-Ghi Anh-Diện Văn-Xuân Văn-Hời TD-Thảo

4 CN-Ánh(L) Toán-Ghi Văn-Cúc Tin-Thương Văn-Anh Toán-Giang MT-Nga Sinh-Tỉnh Sử-Khuyên Văn-Xuân Nhạc-Hải Văn-Ngoan TD-Thảo Sử-Nam Toán-Đạt

5 SHL-Khuyên SHL-Cúc SHL-Ánh(L) SHL-Thương SHL-Anh SHL-Minh SHL-Nga SHL-Tỉnh SHL-Giang SHL-Hải SHL-Ngoan SHL-Ghi SHL-Xuân SHL-Đạt SHL-Thảo
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